
Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

TỔNG SỐ 146 156

I Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 12

1 Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

TTKSBT-NVCN-02  

hoặc TTKSBT-

NVCN-05

 Bác sĩ (hạng III)

 hoặc Bác sĩ YHDP (Hạng 

III)

Hạng III

Thực hiện phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh mới nổi; thực hiện hoạt 

động phòng, chống dịch; thực hiện hoạt động phòng, chống Lao, Phong, da 

liễu; thực hiện hoạt động tiêm chủng, tiêm chủng dịch vụ

1 Đại học
Y khoa/

Y học dự phòng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

Mã VTVL: TTKSBT-NVCN-02 áp 

dụng với Hạng CDNN  Bác sĩ (hạng III)

Mã VTVL: TTKSBT-NVCN-05 áp 

dụng với Hạng CDNN Bác sĩ YHDP 

(Hạng III)

2 Phòng Tổ chức - Hành chính TTKSBT-CMDC-28
Chuyên viên về quản lý 

nguồn nhân lực
Chuyên viên Thực hiện công tác quản lý nguồn nhân lực, chế độ chính sách 1 Đại học Luật

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

3 Khoa Phòng chống bệnh Truyền nhiễm

TTKSBT-NVCN-02  

hoặc TTKSBT-

NVCN-05

 Bác sĩ (hạng III)

 hoặc Bác sĩ YHDP (Hạng 

III)

Hạng III

Thực hiện phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh mới nổi; thực hiện hoạt 

động phòng, chống dịch; thực hiện hoạt động phòng, chống Lao, Phong, da 

liễu; thực hiện hoạt động tiêm chủng, tiêm chủng dịch vụ

3 Đại học

Y khoa/

Y học dự phòng/

các chuyên ngành 

Truyền nhiễm, Lao

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

4 Khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm

TTKSBT-NVCN-02  

hoặc TTKSBT-

NVCN-05

 Bác sĩ (hạng III)

 hoặc Bác sĩ YHDP (Hạng 

III)

Hạng III

Thực hiện các hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm, rối loạn 

chuyển hóa; công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, lạm dụng rượu bia 

và đồ uống có cồn; khám đa khoa

2 Đại học
Y khoa/

Y học dự phòng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

5 Khoa Dinh dưỡng

TTKSBT-NVCN-02  

hoặc TTKSBT-

NVCN-05

 Bác sĩ (hạng III)

 hoặc Bác sĩ YHDP (Hạng 

III)

Hạng III Thực hiện công tác phòng chống các bệnh về dinh dưỡng cộng đồng 1 Đại học
Y khoa/

Y học dự phòng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

6 Khoa Bệnh nghề nghiệp 

TTKSBT-NVCN-02  

hoặc TTKSBT-

NVCN-05

 Bác sĩ (hạng III)

 hoặc Bác sĩ YHDP (Hạng 

III)

Hạng III

Thực hiện công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp; công tác phòng chống 

tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn; công tác vệ sinh an toàn 

lao động

1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

7 Khoa Sức khỏe sinh sản

TTKSBT-NVCN-02  

hoặc TTKSBT-

NVCN-05

 Bác sĩ (hạng III)

 hoặc Bác sĩ YHDP (Hạng 

III)

Hạng III
Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám chữa bệnh sản phụ 

khoa
1 Đại học

Y khoa/

chuyên ngành Sản phụ 

khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

8 Khoa Ký sinh trùng

TTKSBT-NVCN-02  

hoặc TTKSBT-

NVCN-05

 Bác sĩ (hạng III)

 hoặc Bác sĩ YHDP (Hạng 

III)

Hạng III Thực hiện công tác ký sinh trùng côn trùng 1 Đại học
Y khoa/

Y học dự phòng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

9 Phòng khám đa khoa

TTKSBT-NVCN-02  

hoặc TTKSBT-

NVCN-05

 Bác sĩ (hạng III)

 hoặc Bác sĩ YHDP (Hạng 

III)

Hạng III Thực hiện công tác khám bệnh, khám sức khỏe 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

II Trung tâm Giám định y khoa 1

1 Phòng khám Giám định TTGĐYK-CMNV-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Khám bệnh, thụ lý hồ sơ khám giám định, giám định y khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

III Bệnh viện đa khoa tỉnh 5

BIỂU PHÊ DUYỆT SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN VÀO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

(Kèm theo Quyết định số:           /KH-SYT ngày        tháng     năm 2024 của UBND tỉnh Lào Cai)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

1 Khoa Tai Mũi Họng
BVĐKT-NVCN-

03
Bác sĩ (hạng III) Hạng III

Khám bệnh, chữa bệnh, phẫu thủ thuật, thường trực, nghiên cứu 

khoa học, hỗ trợ luân phiên theo sự phân công
1 Thạc sĩ Tai Mũi Họng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2 Khoa Hóa sinh - Vi sinh
BVĐKT-NVCN-

15
Kỹ thuật y (Hạng III) Hạng III

Lấy mẫu bệnh phẩm, thực hiện các quy trình xét nghiệm sinh hóa, vi 

sinh, sinh học phân tử, nuôi cấy.Chịu trách nhiệm kết luận trả kết 

quả xét nghiệm đã thực hiện theo nhiệm vụ được phân công

1 Đại học
Kỹ thuật xét nghiệm y 

học

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

3 Trung tâm Tim mạch BVĐK-NVCN-09 Điều dưỡng (hạng III) Hạng III Chăm sóc người bệnh, hỗ trợ bác sĩ thực hiện thủ thuật chuyên khoa 1 Đại học Điều dưỡng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

4
Trung tâm Ung bướu và Y học hạt 

nhân
BVĐK-NVCN-09 Điều dưỡng (hạng III) Hạng III Chăm sóc người bệnh, hỗ trợ bác sĩ thực hiện thủ thuật chuyên khoa 1 Đại học Điều dưỡng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

5 Phòng Tài chính Kế toán
BVĐKT-CMDC-

47
Kế toán viên

Kế toán 

viên

Thực hiện công tác Thu: viện phí, chi phí sử dụng dịch vụ và các 

khoản thu khác trong đơn vị; Thanh quyết toán chi phí khám chữa 

bệnh theo quỹ Bảo hiểm y tế theo Hợp đồng khám chữa bệnh ký với 

cơ quan BHXH

1 Đại học
Kế toán, kiểm toán, 

tài chính

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

IV Bệnh viện Y học cổ truyền 16

1 Phòng TCHC-QT-VTTBYT BVYHCT-CMDC-41 Văn thư viên Văn thư viên

- Tham gia vận hành hệ thống quản lý tài liệu, tài liệu điện tử của cơ quan; 

trực tiếp thực thi nhiệm vụ của văn thư cơ quan theo quy định.

- Thực hiện quản lý lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của công tác văn 

thư; tổ chức việc thống kê lưu trữ các tài liệu, số liệu theo yêu cầu của 

nghiệp vụ công tác văn thư.

- Trực tiếp thực thi nhiệm vụ công tác văn thư cơ quan và các nhiệm vụ 

khác được cấp trên giao.

- Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan thực thi hoạt động nghiệp vụ 

văn thư liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

1 Đại học Văn thư - Lưu trữ

 Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2 Phòng Tài chính kế toán BVYHCT-CMDC-48 Chuyên viên về tài chính Chuyên viên

- Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực tài chính.

- Tham mưu hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản thuộc lĩnh vực 

tài chính tại đơn vị. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản.

- Tham gia thẩm định các văn bản thuộc lĩnh vực tài chính. Chủ trì hoặc 

tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ 

theo nhiệm vụ được phân công. Phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu 

hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến đơn vị, ngành, lĩnh vực 

nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

1 Đại học Tài chính

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVYHCT-CMDC-39
Công nghệ thông tin hạng 

III
Hạng III

- Quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, 

trung tâm tích hợp dữ liệu, các hệ thống thông tin, chương trình ứng dụng, 

phần mềm dùng chung của đơn vị.

- Kiểm tra, kiểm định, kiểm thử, đánh giá tính tuân thủ các yêu cầu, quy 

định, chính sách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin của các cơ quan, 

tổ chức và các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin;

- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án về 

công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị. Tham gia xây dựng quy chế, quy 

trình, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; tham gia xây dựng định mức kinh tế - kỹ 

thuật trong phân tích, thiết kế và ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn 

thông tin; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức công nghệ thông tin 

hạng thấp hơn

- Tham gia thực hiện các nhiệm vụ phối hợp về an ninh mạng theo quy định 

hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

1 Đại học
Máy tính, Công nghệ 

thông tin

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc thiểu số (đối với 

viên chức công tác ở vùng dân tộc 

thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc 

làm;

3 Phòng KH-ĐT-CĐT-CNTT
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

BVYHCT-CMDC-35 Chuyên viên về tổng hợp Chuyên viên

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 

chính sách, chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực được giao.

- Hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản thuộc lĩnh vực được giao. 

Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản.

- Tham gia thẩm định các văn bản. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, 

nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

2 Đại học Y khoa/ Y học cổ truyền

 Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

4 Phòng Điều dưỡng BVYHCT-NVCN-09 Điều dưỡng hạng III Hạng III

-  Tham gia xây dựng văn bản thuộc lĩnh vực Điều dưỡng.

- Tham mưu hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản thuộc lĩnh vực 

điều dưỡng. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản.

- Tham gia thẩm định các văn bản thuộc lĩnh vực Điều dưỡng. Chủ trì hoặc 

tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ 

theo nhiệm vụ được phân công. Phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu 

hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến đơn vị, ngành, lĩnh vực 

nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

2 Đại học Điều dưỡng đa khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVYHCT-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) Hạng III

- Thực hiện nhiệm vụ bác sĩ hạng III theo Điều 6 Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ Y học dự phòng và Mục 5, mục 6 

Điều 1 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế.

1 Đại học Y khoa/ Y học cổ truyền

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVYHCT-NVCN-10 Điều dưỡng hạng IV Hạng IV

- Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV theo Điều 6 Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật y và Mục 5, 

Điều 3 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế.

1 Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa

BVYHCT-NVCN-16 Kỹ thuật y hạng IV Hạng IV

- Thực hiện nhiệm vụ Kỹ thuật y hạng IV theo Điều 10 Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật y và Mục 

15, Điều 3 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế.

1 Cao đẳng
Kỹ thuật phục hồi chức 

năng

BVYHCT-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) Hạng III

- Thực hiện nhiệm vụ bác sĩ hạng III theo Điều 6 Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ Y học dự phòng và Mục 5, mục 6 

Điều 1 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế.

1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVYHCT-NVCN-16 Kỹ thuật y hạng IV Hạng IV

- Thực hiện nhiệm vụ Kỹ thuật y hạng IV theo Điều 10 Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật y và Mục 

15, Điều 3 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế.

1 Cao đẳng
Kỹ thuật phục hồi chức 

năng

7 Khoa Châm cứu dưỡng sinh BVYHCT-NVCN-16 Kỹ thuật y hạng IV Hạng IV

- Thực hiện nhiệm vụ Kỹ thuật y hạng IV theo Điều 10 Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật y và Mục 

15, Điều 3 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế.

1 Cao đẳng
Kỹ thuật phục hồi chức 

năng

BVYHCT-NVCN-10 Điều dưỡng hạng IV Hạng IV

- Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV theo Điều 6 Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật y và Mục 5, 

Điều 3 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế.

1 Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa

BVYHCT-NVCN-15 Kỹ thuật y hạng III Hạng III

- Thực hiện nhiệm vụ Kỹ thuật y hạng IV theo Điều 10 Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật y và Mục 

15, Điều 3 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế.

1 Đại học
Kỹ thuật phục hồi chức 

năng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

9 Khoa Khám bệnh BVYHCT-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) Hạng III

- Thực hiện nhiệm vụ bác sĩ hạng III theo Điều 6 Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ Y học dự phòng và Mục 5, mục 6 

Điều 1 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế.

1 Đại học Y khoa/Y học cổ truyền

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

V Bệnh viện đa khoa thành phố 5

8 Khoa Phục hồi chức năng

3 Phòng KH-ĐT-CĐT-CNTT

5 Khoa Ngoại - Phụ - Ngũ quan

6 Khoa Nội - Nhi
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

1 Khoa Liên chuyên khoa BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Thực hiện nhiệm vụ của Bác sĩ tại khoa; trực tiếp tham gia khám, chữa 

bệnh cho bệnh nhân
1 Đại học Răng Hàm Mặt 

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2 Phòng Kế hoạch tổng hợp BVĐKH-CMDC-39
Công nghệ thông tin hạng 

III
Hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; 

tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án về 

công nghệ thông tin; tham gia thực hiện các nhiệm vụ phối hợp về an ninh 

mạng

2 Đại học
Kỹ thuật Điện tử - Viễn 

thông

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc thiểu số (đối với 

viên chức công tác ở vùng dân tộc 

thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc 

làm;

3
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống 

độc
BVĐKH-NVCN-09 Điều dưỡng hạng IV Hạng IV

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng, tham gia thực hiện các kỹ thuật tiêm 

truyền và chăm sóc bệnh nhân
2 Cao đẳng Điều dưỡng

VI Bệnh viện đa khoa huyện Bát Xát 3

1
Phòng Tổ chức hành chính - Tài chính kế 

toán
BVĐKH-CMDC-41 Văn thư viên Văn thư viên Thực hiện công tác văn thư lưu trữ 1 Đại học

Văn thư - Lưu trữ 

(Trường hợp có bằng 

đại học khác  phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ 

sở đào tạo có thẩm 

quyền cấp hoặc có bằng 

tốt nghiệp Cao đẳng, 

Trung cấp ngành, 

chuyên ngành Văn thư 

hành chính, Văn thư  -

lưu trữ, lưu trữ)

 Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2 Khoa Ngoại tổng hợp BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác khám, điều trị người bệnh 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

3 Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác khám, điều trị người bệnh bằng YHCT 1 Đại học Y học cổ truyền

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

VII Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng 13

1 Phòng Tổ chức hành chính BVĐKH-CMDC-30
Chuyên viên tổ chức bộ 

máy 
Chuyên viên Thực hiện nhiệm vụ tổ chức cán bộ của cơ quan 1 Đại học Quản trị nhân lực; Luật

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2 Phòng Tài chính Kế toán BVĐKH-CMDC-46 Kế toán viên Kế toán viên
Thực hiện nhiệm vụ của kế toán thu viện phí trực tiếp, viện phí 

BHYT, các hoạt động dịch vụ buồng tự nguyện... 
1 Đại học Kế toán; Kiểm toán

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

3
Khoa Xét nghiệm (huyết học, hóa học, vi 

sinh)
BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) hạng III

Thực hiện nhiệm vụ của Bác sĩ tại khoa Xét nghiệm; trực tiếp thực 

hiện các xét nghiệm hóa sinh, huyết học 
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

4
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống 

độc
BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) hạng III

Thực hiện nhiệm vụ của Bác sĩ tại khoa; trực tiếp tham gia cấp cứu, 

hồi sức tích cực cho bệnh nhân
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

5 Khoa Ngoại tổng hợp

BVĐKH - NVCN-09 

hoặc BVĐKH - 

NVCN-08

Điều dưỡng hạng IV hoặc 

Điều dưỡng hạng III

Hạng IV 

hoặc Hạng 

III

Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, tiêm truyền và giáo dục sức khỏe cho 

bệnh nhân tại Khoa
1 Cao đẳng Điều dưỡng

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số 

đối với công chức công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị 

trí việc làm.

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu 

điều kiện ngoại ngữ

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-09 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng IV

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-08 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng III. Yêu cầu trình độ 

Đại học  
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) hạng III
Thực hiện nhiệm vụ của Bác sĩ tại khoa và trực tiếp tham gia khám, 

chữa bệnh cho bệnh nhân Nội khoa
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH - NVCN-09 

hoặc BVĐKH - 

NVCN-08

Điều dưỡng hạng IV hoặc 

Điều dưỡng hạng III

Hạng IV 

hoặc Hạng 

III

Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, tiêm truyền và giáo dục sức khỏe cho 

bệnh nhân tại Khoa
2 Cao đẳng Điều dưỡng

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số 

đối với công chức công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị 

trí việc làm.

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu 

điều kiện ngoại ngữ

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-09 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng IV

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-08 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng III. Yêu cầu trình độ 

Đại học  

7 Khoa Nhi

BVĐKH - NVCN-09 

hoặc BVĐKH - 

NVCN-08

Điều dưỡng hạng IV hoặc 

Điều dưỡng hạng III

Hạng IV 

hoặc Hạng 

III

Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, tiêm truyền và giáo dục sức khỏe cho 

bệnh nhân tại Khoa
2 Cao đẳng Điều dưỡng

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số 

đối với công chức công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị 

trí việc làm.

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu 

điều kiện ngoại ngữ

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-09 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng IV

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-08 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng III. Yêu cầu trình độ 

Đại học  

8 Khoa Dược - VTYT
BVĐKH - NVCN - 

21

Kỹ thuật thiết bị y tế (hạng 

III)
Hạng III

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo quản, sửa chữa, bảo dưỡng trang 

thiết bị y tế và làm báo cáo về trang thiết bị y tế 
1 Đại học Kỹ thuật y sinh

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) hạng III Trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh cho bệnh nhân tại khoa YHCT 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) hạng III
Trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh cho bệnh nhân bằng phương 

pháp YHCT
1 Đại học Y học cổ truyền

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

VIII Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên 6

1 Khoa Ngoại tổng hợp BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh tại khoa Ngoại tổng hợp 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2 Khoa Cận lâm sàng BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Thực hiện ký kết quả xét nghiệm, đọc kết quả chẩn đoán, ký phiếu trả kết 

quả 
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

3 Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT và thực hiện các kỹ thuật phục hồi 

chức năng tại Khoa YHCT
1 Đại học Y học cổ truyền

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

4 Phòng TCHC-TCKT

BVĐKH-NVCN-42 

hoặc BVĐKH-

NVCN-41

Văn thư viên trung cấp 

hoặc Văn thư viên

Văn thư 

viên trung 

cấp hoặc 

Văn thư viên

Thực hiện các nhiệm vụ của Văn thư 1 Trung cấp

Văn thư - Lưu trữ; Lưu 

trữ học; Quản trị văn 

phòng

* TH Thí sinh dự xét VTVL Văn 

thư viên, yêu cầu: Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng 

được tiếng dân tộc thiểu số đối với 

công chức công tác ở vùng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc 

làm.

* TH Thí sinh dự xét VTVL Văn 

thư viên trung cấp: Không yêu cầu 

điều kiện ngoại ngữ

* TH Thí sinh dự xét VTVL Văn 

thư viên, yêu cầu: Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin cơ bản

* TH Thí sinh dự xét VTVL Văn 

thư viên trung cấp: Không yêu cầu

Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-42 áp dụng 

với Hạng CDNN  Văn thư viên trung cấp

Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-41 áp dụng 

với Hạng CDNN Văn thư viên

9 Khoa YHCT-PHCN

6 Khoa Nội tổng hợp 

5/13



Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

BVĐKH-NVCN-39
Công nghệ thông tin hạng 

III
Hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, 

trung tâm tích hợp dữ liệu, các hệ thống thông tin, chương trình ứng dụng, 

phần mềm dùng chung của đơn vị

1 Đại học Công nghệ thông tin

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc thiểu số (đối với 

viên chức công tác ở vùng dân tộc 

thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc 

làm;

BVĐKH-NVCN-20 Y tế công cộng (hạng III) Hạng III
Xây dựng và triển khai các nghiên cứu khoa học, thống kê báo cáo tiến trình 

thực hiện kế hoạch
1 Đại học Y tế công cộng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

IX Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà 15

1
Phòng Tổ chức hành chính - Tài chính 

kế toán

BVĐKH-CMDC-

30

Chuyên viên về tổ chức 

bộ máy

Chuyên 

viên

Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy hoạch, kế hoạch, 

chính sách, chương trình, dự án, đề án, lĩnh vực của đơn vị về tổ 

chức bộ máy; Tổ chức, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chế độ, 

chính sách chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp để nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của đơn vị về tổ chức bộ máy. 

1 Đại học Luật

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2 Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
BVĐKH-CMDC-

35

Chuyên viên về tổng 

hợp

Chuyên 

viên

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án.

-Hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản.

-Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản.

-Tham gia thẩm định các văn bản.

-Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

- Các nhiệm vụ khác phòng và đơn vị phân công

1 Đại học Y khoa

 Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

3 Khoa Khám bệnh
BVĐKH-NVCN-

03

Bác sĩ (hạng III)
Hạng III Tiếp nhận, cấp cứu, khám, điều trị bệnh nhân 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

4
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực- 

Chống độc

BVĐKH - NVCN-09 

hoặc BVĐKH - 

NVCN-08

Điều dưỡng hạng IV hoặc 

Điều dưỡng hạng III

Hạng IV 

hoặc Hạng 

III

Tiếp đón, thực hiện y lệnh, làm các thủ thuật, chăm sóc bệnh nhân 

cấp cứu.
1 Cao đẳng Điều dưỡng

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số 

đối với công chức công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị 

trí việc làm.

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu 

điều kiện ngoại ngữ

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-09 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng IV

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-08 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng III. Yêu cầu trình độ 

Đại học  

BVĐKH-NVCN-

03

Bác sĩ (hạng III)
Hạng III

Triển khai các kỹ thuật, đọc kết quả, ký phiếu trả kết quả chẩn đoán 

hình ảnh trong phạm vi được phân công
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH-NVCN-

15 hoặc BVĐKH-

NVCN-14

Kỹ thuật Y hạng IV 

hoặc Kỹ thuật Y hạng 

III

Hạng IV 

hoặc Hạng 

III

Chụp chiếu X -quang, chụp ST-Scanner theo chỉ định của các 

Bác sỹ khoa lâm sàng
1 Cao đẳng

Kỹ thuật hình ảnh y 

học

* TH Thí sinh dự xét VTVL  Kỹ 

thuật Y hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số 

đối với công chức công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị 

trí việc làm.

* TH Thí sinh dự xét VTVL Kỹ 

thuật Y hạng IV: Không yêu cầu 

điều kiện ngoại ngữ

* TH Thí sinh dự xét VTVL  Kỹ 

thuật Y hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản

* TH Thí sinh dự xét VTVL Kỹ 

thuật Y hạng IV: Không yêu cầu

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-15 

áp dụng với Hạng CDNN  Kỹ thuật 

Y hạng IV

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-14 

áp dụng với Hạng CDNN  Kỹ thuật 

Y hạng III

BVĐKH-NVCN-

03

Bác sĩ (hạng III)
Hạng III Tiếp nhận, cấp cứu, khám, điều trị bệnh nhân tại khoa Ngoại 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

6 Khoa Ngoại Tổng hợp

5 Khoa Cận lâm sàng

5 Phòng Kế hoạch tổng hợp
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

BVĐKH - NVCN-09 

hoặc BVĐKH - 

NVCN-08

Điều dưỡng hạng IV hoặc 

Điều dưỡng hạng III

Hạng IV 

hoặc Hạng 

III

Tiếp nhận, thực hiện các y lệnh, thủ thuât bệnh nhân gây mê hồi sức 1 Cao đẳng
Điều dưỡng gây mê 

hồi sức

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số 

đối với công chức công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị 

trí việc làm.

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu 

điều kiện ngoại ngữ

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-09 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng IV

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-08 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng III. Yêu cầu trình độ 

Đại học  

7 Khoa Nhi
BVĐKH-NVCN-

03

Bác sĩ (hạng III)
Hạng III Tiếp nhận, cấp cứu, khám, điều trị bệnh nhân Nhi khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

8 Khoa Liên chuyên khoa

BVĐKH - NVCN-09 

hoặc BVĐKH - 

NVCN-08

Điều dưỡng hạng IV hoặc 

Điều dưỡng hạng III

Hạng IV 

hoặc Hạng 

III

Tiếp nhận, thực hiện các y lệnh, thủ thuât, chăm sóc bệnh nhân bệnh 

nhân Liên chuyên khoa
1 Cao đẳng Điều dưỡng

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số 

đối với công chức công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị 

trí việc làm.

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu 

điều kiện ngoại ngữ

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-09 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng IV

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-08 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng III. Yêu cầu trình độ 

Đại học  

9 Khoa Truyền Nhiễm

BVĐKH - NVCN-09 

hoặc BVĐKH - 

NVCN-08

Điều dưỡng hạng IV hoặc 

Điều dưỡng hạng III

Hạng IV 

hoặc Hạng 

III

Tiếp nhận, thực hiện các y lệnh, thủ thuât, chăm sóc bệnh nhân bệnh 

nhân Liên chuyên khoa
1 Cao đẳng Điều dưỡng

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số 

đối với công chức công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị 

trí việc làm.

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu 

điều kiện ngoại ngữ

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-09 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng IV

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-08 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng III. Yêu cầu trình độ 

Đại học  

BVĐKH-NVCN-

03

Bác sĩ (hạng III)
Hạng III Tiếp nhận, cấp cứu, khám, điều trị bệnh nhân Nội khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH - NVCN-09 

hoặc BVĐKH - 

NVCN-08

Điều dưỡng hạng IV hoặc 

Điều dưỡng hạng III

Hạng IV 

hoặc Hạng 

III

Tiếp nhận, thực hiện các y lệnh, thủ thuât, chăm sóc bệnh nhân bệnh 

nhân Liên chuyên khoa
1 Cao đẳng Điều dưỡng

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số 

đối với công chức công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị 

trí việc làm.

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu 

điều kiện ngoại ngữ

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-09 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng IV

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-08 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng III. Yêu cầu trình độ 

Đại học  

11 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

BVĐKH - NVCN-09 

hoặc BVĐKH - 

NVCN-08

Điều dưỡng hạng IV hoặc 

Điều dưỡng hạng III

Hạng IV 

hoặc Hạng 

III

Thực hiện nhiệm vụ tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 2 Cao đẳng Điều dưỡng

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số 

đối với công chức công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị 

trí việc làm.

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu 

điều kiện ngoại ngữ

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-09 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng IV

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-08 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng III. Yêu cầu trình độ 

Đại học  

X
Bệnh viện đa khoa huyện Mường 

Khương
2

1 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh BVĐKH-NVCN-15 Kỹ thuật y hạng IV Hạng IV Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm theo quy định 1 Cao đẳng
Kỹ thuật xét nghiệm y 

học

2 Phòng khám đa khoa  khu vực Bản Lầu BVĐKH-NVCN-09 Điều dưỡng hạng IV Hạng IV Thực hiện y lệnh, chăm sóc bệnh nhân, hỗ trợ bác sĩ làm thủ thuật 1 Cao đẳng Điều dưỡng

XI Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn 10

6 Khoa Ngoại Tổng hợp

10 Khoa Nội tổng hợp
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

1 Phòng Điều dưỡng - Công tác xã hội BVĐKH-NVCN-26 Công tác xã hội viên Hạng III
Thực hiện các nghiệp vụ công tác xã hội có yêu cầu cơ bản về lý thuyết, 

phương pháp và kỹ năng thực hành phù hợp tại Bệnh viện;
1 Đại học

Công tác xã hội; tâm lý 

học; xã hội học; giáo dục 

đặc biệt hoặc các chuyên 

ngành khoa học xã hội 

phù hợp với nhiệm vụ 

công tác xã hội

 Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2 Phòng Kế hoạch tổng hợp BVĐKH-NVCN-39
Công nghệ thông tin hạng 

III
Hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, 

trung tâm tích hợp dữ liệu, các hệ thống thông tin, chương trình ứng dụng, 

phần mềm dùng chung của cơ quan, đơn vị;

1 Đại học Công nghệ thông tin

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc thiểu số (đối với 

viên chức công tác ở vùng dân tộc 

thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc 

làm;

3 Khoa Cận lâm sàng BVĐKH-NVCN-15 Kỹ thuật y hạng IV Hạng IV Tiếp đón, thực hiện các quy trình kỹ thuật chuyên môn tại khoa 1 Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học

4 Khoa Liên chuyên khoa BVĐKH-NVCN-08 Điều dưỡng hạng III Hạng III
Tiếp đón, chăm sóc và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật của điều dưỡng theo 

CDNN tại khoa LCK
1 Đại học Điều dưỡng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH-NVCN-08 Điều dưỡng hạng III Hạng III
Tiếp đón, chăm sóc và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật của điều dưỡng theo 

CDNN tại khoa Nhi
1 Đại học Điều dưỡng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH-NVCN-09 Điều dưỡng hạng IV Hạng IV
Tiếp đón, chăm sóc và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật của điều dưỡng theo 

CDNN tại khoa Nhi
1 Cao đẳng Điều dưỡng

6 Khoa Nội tổng hợp BVĐKH-NVCN-09 Điều dưỡng hạng IV Hạng IV
Tiếp đón, chăm sóc và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật của điều dưỡng theo 

CDNN tại khoa Nội TH
1 Cao đẳng Điều dưỡng

7 Khoa Ngoại tổng hợp BVĐKH-NVCN-09 Điều dưỡng hạng IV Hạng IV
Tiếp đón, chăm sóc và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật của điều dưỡng theo 

CDNN tại khoa Ngoại TH
1 Cao đẳng Điều dưỡng

8 Phòng khám đa khoa khu vực Minh Lương BVĐKH-NVCN-14 Kỹ thuật y hạng III Hạng III Tiếp đón, thực hiện các quy trình kỹ thuật chuyên môn tại Phòng khám 1 Đại học
Kỹ thuật xét nghiệm y 

học

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

9 Phòng khám đa khoa khu vực Võ Lao BVĐKH-NVCN-12 Hộ sinh hạng IV Hạng IV

Tiếp đón, chăm sóc sức khỏe, thực hiện các kỹ thuật chuyên môn cho bà 

mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh sản khoa và người sử dụng dịch vụ tại Phòng 

khám

1 Cao đẳng Hộ sinh

XII Bệnh viện đa khoa thị xã Sa Pa 11

BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Quản lý kiểm soát nhiễm khuẩn các khoa, thực hiện các nhiệm vụ 

của khoa theo quy định
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH-NVCN-08 Điều dưỡng hạng III Hạng III
Thực hiện các nhiệm vụ về công tác kiểm soát, chống nhiễm 

khuẩn các khoa, phòng, lập hồ sơ theo dõi…
1 Đại học Điều dưỡng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2
Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng
BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Bác sĩ thực hiện xét nghiệm, đọc, chẩn đoán, điều trị 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

3
Khoa Xét nghiệm (Huyết học, hóa học, vi 

sinh)
BVĐKH-NVCN-14 Kỹ thuật y hạng III Hạng III

Thực hiện các xét nghiệm được phân công. Thống kê ghi lại kết quả xét 

nghiệm vào sổ lưu trữ, và chuyển các kết quả xét nghiệm tới các khoa. Gặp 

những tiêu bản xét nghiệm có kết quả bất thường hoặc nghi ngờ phải báo 

cáo ngay trưởng khoa.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của 

trưởng khoa và kỹ thuật viên trưởng khoa.

1 Đại học
Kỹ thuật xét nghiệm y 

học

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

4 Khoa Dược - Vật tư y tế BVĐKH-NVCN-21
Kỹ thuật thiết bị y tế (hạng 

III)
Hạng III

Quản lý TBYT, Sửa chữa trang thiết bị y tế tại đơn vị và thực hiện một số 

nhiệm vụ do trưởng khoa, giám đốc phân công.
1 Đại học

Kỹ thuật thiết bị cơ điện 

y tế hoặc Kỹ thuật thiết 

bị điện tử y tế

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

5 Khoa Nhi

1 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

5 Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng BVĐKH-NVCN-08 Điều dưỡng hạng III Hạng III
Thực hiện y lệnh của bác sĩ, chăm sóc người bệnh và thực hiện một số 

nhiệm vụ của Trưởng khoa giao cho
1 Đại học Điều dưỡng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

6 Khoa Phụ sản BVĐKH-NVCN-11 Hộ sinh hạng III Hạng III

Thực hiện đầy đủ y lệnh của thầy thuốc. Thực hiện chăm sóc người bệnh 

theo đúng quy định kỹ thuật bệnh viện.lập kế hoạch chăm sóc cho người 

bệnh, thuốc uống, thực hiện kỹ thuật tiêm thuốc, truyền dịch, thay băng, đặt 

thông, kỹ thuật cấp cứu theo quy định và vận hành, bảo quản các thiết bị y 

tế tại Khoa sản điều trị theo sự phân công

1 Đại học Hộ sinh

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH-NVCN-11 Hộ sinh hạng III Hạng III

Thực hiện đầy đủ y lệnh của thầy thuốc. Thực hiện chăm sóc người bệnh 

theo đúng quy định kỹ thuật bệnh viện.lập kế hoạch chăm sóc cho người 

bệnh, thuốc uống, thực hiện kỹ thuật tiêm thuốc, truyền dịch, thay băng, đặt 

thông, kỹ thuật cấp cứu theo quy định và vận hành, bảo quản các thiết bị y 

tế tại Khoa sản điều trị theo sự phân công

1 Đại học Hộ sinh

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH-NVCN-14 Kỹ thuật y hạng III Hạng III

Điều khiển máy chiếu, chụp, rửa phim X- quang theo sự phân công của 

trưởng phòng. Đối chiếu giấy yêu cầu chẩn đoán của bác sĩ điều trị với 

người bệnh để thực hiện đúng yêu cầu và đảm bảo kỹ thuật. độ bảo dưỡng 

máy thường xuyên và định kỳ theo quy định.Thực hiện các nhiệm vụ chuyên 

môn khác theo sự phân công của trưởng phòng

1 Đại học Kỹ thuật hình ảnh y học

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH-NVCN-14 Kỹ thuật y hạng III Hạng III

Thực hiện các xét nghiệm được phân công. Thống kê ghi lại kết quả xét 

nghiệm vào sổ lưu trữ, và chuyển các kết quả xét nghiệm tới các khoa. Gặp 

những tiêu bản xét nghiệm có kết quả bất thường hoặc nghi ngờ phải báo 

cáo ngay trưởng khoa.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của 

trưởng khoa và kỹ thuật viên trưởng khoa.

1 Đại học
Kỹ thuật xét nghiệm y 

học

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

8 Phòng TCHC-TCKT BVĐKH-CMDC-41 Văn thư viên Văn thư viên

Thực hiện nhiệm vụ của Văn thư, lưu trữ tại đơn vị. Tiếp nhận công văn, 

văn bản, giấy tờ chuyển đến và đi. Quản lý lưu trữ hồ sơ, văn bản của. 

Quản lý con dấu của đơn vị…

1 Đại học

Văn thư - Lưu trữ 

(Trường hợp có bằng 

đại học khác  phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ 

sở đào tạo có thẩm 

quyền cấp hoặc có bằng 

tốt nghiệp Cao đẳng, 

Trung cấp ngành, 

chuyên ngành Văn thư 

hành chính, Văn thư  -

lưu trữ, lưu trữ)

 Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

XIII Bệnh viện đa khoa huyện Si Ma Cai 2

BVĐKH-CMDC-30
Chuyên viên về tổ chức bộ 

máy
Chuyên viên Thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm, cải cách hành chính, đào tạo 1 Đại học Quản lý nhà nước

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH-CMDC-46 Kế toán viên Kế toán viên Thực hiện công tác kế toán tiền lương và giải quyết chế độ chính sách 1 Đại học Kế toán

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

XIV Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai 18

Khối Trung tâm Y tế 5

TTYT-CMDC-28
Chuyên viên về tổ chức bộ 

máy
Chuyên viên

Thực hiện việc hợp đồng, tuyển dụng, thống kê nhân lực, khen thưởng, kỷ 

luật….
1 Đại học

Quản lý nhà nước, Quản 

trị nhân lực

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

TTYT-CMDC-30
Chuyên viên về quản lý 

nguồn nhân lực
Chuyên viên

Thực hiện hợp đồng, tuyển dụng, thống kê nhân lực, khen thưởng, kỷ 

luật…..
1 Đại học

Luật; Quản lý nhà nước, 

Quản trị nhân lực

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo thống kê 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

7 Phòng khám đa khoa khu vực Bản Khoang

1 Phòng Tổ chức Hành chính - Kế toán

1 Phòng Kế hoạch tổng hợp
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

2
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ 

sản
TTYT-NVCN-13 Hộ sinh hạng IV Hạng  IV Phối hợp với bác sĩ chăm sóc sản phụ, trẻ sơ sinh 1 Cao đẳng Hộ sinh

3
Khoa Dược, Trang thiết bị, Vật tư y tế và 

Xét nghiệm
TTYT-NVCN-16 Kỹ thuật y hạng IV Hạng IV Thực hiện công tác xét nghiệm 1 Cao đẳng

Kỹ thuật xét nghiệm y 

học

Khối Trạm y tế 13

TTYT-NVCN-10 Điều dưỡng hạng IV Hạng IV
Thực hiện chăm sóc bệnh nhân, phụ trách chương trình VSMT và các 

nhiệm vụ khác khi được phân công
1 Cao đẳng Điều dưỡng

TTYT-NVCN-10 Điều dưỡng hạng IV Hạng IV
Thực hiện chăm sóc bệnh nhân, phụ trách chương trình TCMR và các 

nhiệm vụ khác khi được phân công
1 Cao đẳng Điều dưỡng

TTYT-NVCN-07 Dược sĩ hạng IV Hạng IV Thực hiện công tác cấp phát thuốc, quản lý kho dược tại TYT xã 1 Cao đẳng Dược

2 Trạm Y tế xã Thào Chư Phìn TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác khám chữa bệnh 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

3 Trạm Y tế xã Lủng Thẩn TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác khám chữa bệnh 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác khám chữa bệnh 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

TTYT-NVCN-07 Dược sĩ hạng IV Hạng IV Thực hiện công tác cấp phát thuốc, quản lý kho dược tại TYT xã 1 Cao đẳng Dược

5 Trạm Y tế xã Sán Chải TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác khám chữa bệnh 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

6 Trạm Y tế xã Quan Hồ Thẩn TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác khám chữa bệnh 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

7 Trạm Y tế Si Ma Cai TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác khám chữa bệnh 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

8 Trạm Y tế xã Nàn Sán TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác khám chữa bệnh 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

9 Trạm Y tế xã Bản Mế TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác khám chữa bệnh 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

10 Trạm Y tế xã Nàn Sín TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác khám chữa bệnh 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

XV Trung tâm Y tế huyện Bát Xát 4

Khối Trung tâm Y tế 2

1 Trạm Y tế xã Sín Chéng

4 Trạm Y tế xã Cán Cấu
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

1 Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Tham gia công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và các hoạt 

động chuyên môn của khoa
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2
Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và Phụ 

sản
TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III

Tham gia công tác khám chữa bệnh, công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản, 

sức khoẻ trẻ em các hoạt động chuyên môn của khoa
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

Khối Trạm y tế 2

3 Trạm Y tế xã Trung Lèng Hồ TTYT-NVCN-25 Y sĩ (hạng IV) Hạng IV
Thực hiện khám chữa bệnh, kê đơn, tại trạm y tế; Giám sát, tuyên truyền 

phòng chống dịch bệnh các thôn bản và triển khai các chương trình y tế. 
1 Trung cấp Y sĩ đa khoa

4 Trạm Y tế xã Dền Sáng TTYT-NVCN-13 Hộ sinh hạng IV Hạng IV
Thực hiện chăm sóc khỏe sinh sản bà mẹ - trẻ em, công tác dân số - 

KHHGĐ
1 Cao đẳng Hộ sinh

XVI Trung tâm Y tế huyện Bảo Thắng 16

Khối Trung tâm Y tế 5

TTYT-CMDC-33
Chuyên viên về tổng 

hợp

Chuyên 

viên
Tổng hợp các loại báo cáo tuần, tháng, quý của đơn vị 1 Đại học

Quản trị nhân lực; 

Quản lý nhà nước

 Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

TTYT-CMDC-36
Công nghệ thông tin 

hạng III
Hạng  III

Phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số của đơn vị, quản lý 

các phần mềm y tế tại đơn vị
1 Đại học Công nghệ thông tin

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc thiểu số (đối với 

viên chức công tác ở vùng dân tộc 

thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc 

làm;

TTYT-CMDC-38 Văn thư viên
Văn thư 

viên
Thực hiện nhiệm vụ  công tác văn thư, lưu trữ 1 Đại học

Văn thư - lưu trữ, lưu 

trữ học

 Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2 Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS TTYT-NVCN-04
Bác sĩ Y học dự phòng 

(hạng III)
Hạng III Quản lý, thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh 1 Đại học Y học dự phòng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

3 Phòng Dân số - Truyền thông  & GDSK TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Quản lý chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tư vấn 

khám sức khỏe trước kết hôn
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

Khối Trạm y tế 11

4 TYT xã Xuân Quang TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

5 TYT xã Trì Quang TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

6 TYT thị trấn Phố Lu TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

7 TYT xã Phong Niên TTYT-NVCN-25 Y sĩ (hạng IV) Hạng IV Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Trung cấp Y sĩ đa khoa

Phòng Kế hoạch tổng hợp1
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

8 TYT xã Bản Phiệt TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

9 TYT xã Bản Cầm TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

10 TYT thị trấn Phong Hải TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

11 TYT thị trấn Tằng Lỏong TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

12 TYT xã Thái Niên TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

TTYT-NVCN-13 Hộ sinh hạng IV Hạng IV Quản lý, thực hiện chương trình CSSKSS/KHHGĐ 1 Cao đẳng Hộ sinh

XVII Trung tâm Y tế huyện Bảo Yên 2

Khối Trung tâm Y tế 0

Khối Trạm y tế 2

1 Trạm Y tế xã Xuân Hòa TTYT-CMNV-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III  Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2 Trạm Y tế xã Thượng Hà TTYT-CMNV-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III  Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

XVIII Trung tâm Y tế huyện Bắc Hà 4

Khối Trung tâm Y tế 2

1 Phòng Kế hoạch tổng hợp TTYT-CMDC-42 Kế toán viên Kế toán viên Thực hiện nhiệm vụ kế toán tại Trung tâm Y tế 1 Đại học Kế toán, Tài chính

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản & Phụ 

sản
TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III

Thưc hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh 

dưỡng tại khoa CSSKSS& phụ sản
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

Khối Trạm y tế 2

3 Trạm Y tế xã Lùng Cải TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm, phòng 

chống dịch bệnh trên địa bàn xã
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

4 Trạm Y tế xã Nậm Lúc TTYT-NVCN-13 Hộ sinh hạng IV Hạng IV
Thưc hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh 

dưỡng trên địa bàn xã
1 Cao đẳng Hộ sinh

13 TYT xã Sơn Hà
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

XIX Trung tâm y tế huyện Mường Khương 7

Khối Trung tâm Y tế 5

TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Quản lý, triển khai xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; hỗ trợ các công việc 

khác do phòng đảm tham gia phòng chống dịch bệnh
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Quản lý, triển khai Phần mềm Hồ sơ sức khoẻ điện tử; hỗ trợ các công việc 

khác do phòng đảm tham gia phòng chống dịch bệnh
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Triển khai thực hiện chương trình phòng chống mù loà; hỗ trợ các chương 

trình do khoa đảm tham gia phòng chống dịch bệnh
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Triển khai thực hiện chương trình phòng chống bệnh Lao; hỗ trợ các 

chương trình do khoa đảm tham gia phòng chống dịch bệnh
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

3
Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng & An 

toàn thực phẩm
TTYT-NVCN-04

Bác sĩ y học dự phòng 

(hạng III)
Hạng III

Triển khai thực hiện chương trình bệnh không lây nhiễm, hỗ trợ các chương 

trình do khoa đảm nhận, tham gia phòng chống dịch bệnh
1 Đại học Y học dự phòng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

Khối Trạm y tế 2

4 Trạm Y tế xã Cao Sơn TTYT-NVCN-13 Hộ sinh hạng IV Hạng IV Triển khai, thực hiện chương trình chăm sóc sức khoẻ sinh sản 1 Cao đẳng Hộ sinh

5 Trạm Y tế xã Pha Long TTYT-NVCN-13 Hộ sinh hạng IV Hạng IV Triển khai, thực hiện chương trình chăm sóc sức khoẻ sinh sản 1 Cao đẳng Hộ sinh

XX Trung tâm Y tế huyện Văn Bàn 4

Khối Trung tâm Y tế 2

1 Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Tham gia công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, phụ trách 

chương trình phòng chống sốt rét
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2
Phòng Dân số - Truyền thông  và Giáo dục 

sức khỏe
TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III

Thực hiện quản lý chỉ đạo, hướng dẫn TYT các xã, thị trấn về lĩnh vực 

chuyên môn, lâm sàng nhằm thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục, 

vận động, phổ biến các sản phẩm, dịch vụ về DS-KHHGĐ, tư vấn sức khỏe 

cho người dân và hướng dẫn nghiệp vụ tư vấn sức khỏe về lĩnh vực YTDP 

và DS-KHHGĐ đối với các cơ sở y tế trên địa bàn

1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

Khối Trạm y tế 2

3 Trạm Y tế xã Thẳm Dương TTYT-NVCN-13 Hộ sinh hạng IV Hạng IV

Hộ sinh thực hiện vị trí việc làm chăm sóc khỏe sinh sản - KHHGĐ, công 

tác dân số, thực hiện các chương trình Y tế, tham gia các hoạt động của 

trạm Y tế và sự chỉ đạo của cấp trên

1 Cao đẳng Hộ sinh

4 Trạm Y tế xã Dần Thàng TTYT-NVCN-13 Hộ sinh hạng IV Hạng IV

Hộ sinh thực hiện vị trí việc làm chăm sóc khỏe sinh sản - KHHGĐ, công 

tác dân số, thực hiện các chương trình Y tế, tham gia các hoạt động của 

trạm Y tế và sự chỉ đạo của cấp trên

1 Cao đẳng Hộ sinh

2 Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

1 Phòng Kế hoạch tổng hợp
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